
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BVĐKSĐ-HCQT 

V/v yêu cầu báo giá: Mua sắm vật 

tư sửa chữa, bảo trì hệ thống điện 

tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

 
 

Sa Đéc, ngày        tháng  01  năm 2023 

                                     Kính gửi: Các công ty, cửa hàng mua bán đồ điện. 
  

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu mua sắm vật tư sửa chữa, bảo trì 

hệ thống điện tại Bệnh viện. 

Kính mời các công ty, cửa hàng mua bán đồ điện quan tâm đến khảo sát, 

lập dự toán vào báo giá công việc thực hiện nêu trên.  

Bảng báo giá có chữ ký và đóng mộc của công ty, cửa hàng (có mẫu kèm theo). 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 04 tháng 01 năm 2023 đến ngày 13 tháng 

01 năm 2023 tại Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (CN. 

Trần Anh Nhựt). 

Địa chỉ: 153 Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.861919. 

Bệnh viện chân thành cám ơn các công ty, cửa hàng đã quan tâm. 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, HCQT (02b). 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 
    Trần Thanh Tùng 

 

 

 

 

 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

BẢNG BÁO GIÁ 

V/v mua sắm vật tư sửa chữa, bảo trì hệ thống Điện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  

      Kính gửi: Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

      Cơ sở:…………………………………………………………………….. 

Chủ cơ sở:………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………. 

Mã số thuế:……………………………………………………………….. 

Số tài khoản:……………………………………………………………… 

Ngân hàng giao dịch:……………………………………………………... 

               Điện thoại :……………………………………………………………….. 

         Sau khi tham khảo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi xin báo giá vật 

tư sửa chữa, bảo trì hệ thống điện tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc như sau: 

         
STT Danh mục hàng hóa 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  Đơn giá   Thành tiền  

1 Bóng Led 1,2m MPE Bóng 200     

2 Công tắc hạt MPE Cái 20     

3 Hộp số quạt MP Cái 10     

4 Băng keo điện. Cuồn 30     

5 Công tắc âm Pana Cái 50     

6 Ổ ghim âm Pana  Cái 100     

7 Cầu chì âm  Cái 20     

8 CB  cóc Pana Cái 30     

9 Mặt CB cóc Bộ 10     

10 Lõi quạt 46 (dây đồng) Cái 5     

11 Cốt + bạc quạt Bộ 10     

12 Pin sạc Camelion Vĩ 10     

13 Đế đơn Cái 10     

14 Mặt 1 Pana (nhỏ) Cái 10     

15 Mặt 2  Pana(nhỏ) Cái 20     

16 Mặt 3 Pana(nhỏ) Cái 20     



17 Mặt 5 Pana( nhỏ) Cái 10     

18 Tay đèn nhún Cặp 50     

19 Mặt 6 Pana (nhỏ) Cái 10     

20 Tụ 2MFD 400v Cái 20     

21 Bạc đạn 608z Cái 20     

22 Dây rút (RoHS) Bịt 20     

23 Ống dẹp Tiến Phát Cây 100     

24 Tắc kê nhựa Bịt 20     

25 Dimmer quạt Nano Cái 10     

26 Đuôi đèn vặn Cái 100     

27 Bóng tròn led  Bóng 100     

28 Phích cắm  Cái 50     

29 Phích cái  Cái 50     

30 Công tắc tơ + đuôi LS Bộ 2     

31 Dây đôi 32x2 Cadivi Mét 100     

32 Quạt trần Pana Cái 8     

33 Cánh quạt trần Mỹ Phong Bộ 5     

34 Quạt đão lifan (40cm) Cái 30     

35 CB 3P LS Cái 2     

36 Máng đèn đơn MPE  Cái 30     

37 Tay đèn xoay(đôi) Cặp 20     

38 Pin AA Pana Viên 150     

39 Đinh thép Hộp 5     

40 Bóng led tròn 40w MPE Cái 20     

41 Vít thử điện Fukuoka Cây 4     

42 Bóng led tròn 20w MPE Cái 20     

43 Pin GP (9V) Viên 150     

44 Mũi khoan bê tông Mũi 10     

45 Mũi khoan gạch men Mũi 5     

46 
Đầu măng ranh khoan 

Bosch 
Cái 1     

47 Mỏ hàn chì Bá Quang Cái 1     

48 Cầu chì ống Cái 100     

49 Máy khoan pin Makita Bộ 1     



50 
Đồng hồ vạn năng hiện số 

Sunwa 
Cái 1     

51 Micro không dây Shure Bộ 1     

52 
Remote máy điều hòa 

Panasonic 
Cái 10     

53 Remote TV  Cái 10     

54 Kềm răng Fujiya Cây 2     

55 Kềm cắt Fujiya Cây 2     

56 Điện thoại bàn Panasonic Cái 10     

57 Dây xoắn điện thoại Sợi 30     

Tổng cộng (Giá đã có thuế VAT và các chi phí vận chuyển)     

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………….. 

 
      Sa Đéc, ngày         tháng       năm 2023 

           Chủ cơ sở/Cửa hàng 
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